Trường THCS Tương Bình Hiệp

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KHỐI 9 (30/3 – 4/4/2020)

BÀI TẬP TOÁN 9 

1/ Hệ phương trình

Bài 1: Giải các hệ phương trình: a/ 
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b/ 
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Bài 2: Cho hệ phương trình: 
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a) Giải hệ phương trình khi m = 1

b) Với giá trị nào của m để hệ có nghiệm (-1; 3)

c) Với giá trị nào của m thì hệ có nghiệm duy nhất.

2/  HÀM SỐ y = ax2 (a ≠ 0)
A/ Kiến thức cần nhớ: + Tổng quát : Hàm số y = ax2 (a ≠ 0) xác định với mọi giá trị của x thuộc R.

+ Tính chất: Nếu a > 0 thì hàm số NGHỊCH BIẾN khi x < 0 và ĐỒNG BIẾN khi x > 0.

Nếu a < 0 thì hàm số ĐỒNG BIẾN khi x < 0 và NGHỊCH BIẾN khi x > 0.

+ Nhận xét: Nếu a > 0 thì y > 0 với mọi x ≠ 0, y = 0 khi x = 0. Giá trị nhỏ nhất của hàm số là y = 0.

Nếu a < 0 thì y < 0 với mọi x ≠ 0, y = 0 khi x = 0. Giá trị lớn nhất của hàm số là y = 0.

B/ BÀI TẬP: 

Bài 1: Cho hàm số y = f(x) = 3x2.

a/ Xác định hệ số a, nêu tính chát của hàm số

b/ Tính f(-3); f(-2) ; f(-1) ; f(0); f(1); f(2); f(3).

Hướng dẫn: b/ f(-3) = 3(-3)2 = 3 . 9 = 27. Tương tự các em tính tiếp theo.

Bài 2: Cho hàm số y = - 1,5x2. Điền vào chỗ trống giá trị thích hợp.

	x
	-3
	-2
	…..
	….
	1
	2
	3

	y = - 1,5x2
	…
	…..
	1,5
	0
	…
	……
	….


3/  ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ y = ax2 (a ≠ 0)
A/ Kiến thức cần nhớ: 
Nhận xét: Đồ thị của hàm số y = ax2 (a ≠ 0) là 1 đường cong đi qua gốc tọa độ và nhận trục Oy làm trục đối xứng. Đường cong đó được gọi là một Parabol với đỉnh O.

Nếu a > 0 thì đồ thị nằm phía trên trục hoành. O là điểm thấp nhất của đồ thị.

Nếu a < 0 thì đồ thị nằm phía dưới trục hoành. O là điểm cao nhất của đồ thị.
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B/ BÀI TẬP: 
Bài 1: Vẽ đồ thị của hàm số y = x2. 

Hướng dẫn: - Lập bảng giá trị: 
	x
	-2
	-1
	0
	1
	2

	y = x2
	4
	1
	0
	1
	4


· Biểu diễn các điểm (-2; 4); (-1; 1); (0; 0); (1; 1); (2; 4). trên mặt phẳng tọa Oxy  

· Vẽ đừơng cong Parabol (nhớ điền đầy đủ trên trục, giá trị, điểm O, tên đồ thị,….)

Chú ý đánh cong ngay điểm O

Bài 2:  Cho hàm số y = - x2 (P)

a/ Vẽ đồ thị của hàm số (P).

b/ Trong 2 điểm M(-3; 9) và N(-2; -4) điểm nào thuộc, điểm nào không thuộc đồ thị của hàm số trên. Vì sao ?

Bài 3: Cho hàm số y = ax2 (P)
a/ Tìm hệ số a, biết đồ thị của hàm số (P) đi qua điểm C( 2; - 2)

b/ Vẽ đồ thị của hàm số (P) ứng với giá trị a vừa tìm được. 

4/ PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN.

A/ Kiến thức cần nhớ: 
Định nghĩa: Phương trình bậc hai một ẩn (nói gọn phương trình bậc hai) là phương trình có dạng    ax2 + bx + c = 0, trong đó x là ẩn, a, b, c là những số cho trước gọi là các hệ số và a ≠ 0.

  
Các phương trình bậc hai : ax2 + bx  = 0 ; a ≠ 0. (Khuyết c)

ax2 +  c = 0,  a ≠ 0. (Khuyết b)

(HS ôn lại các quy tắc biển đổi tương đương giải PT lớp 8)

B/ BÀI TẬP: 
Bài 1: Chỉ ra những Phương trình bậc hai (chỉ rõ hệ số của mỗi phương trình)

a/ x2 – 2 = 0


b/ 2x – 3x2 = 0


c/ 4x  + 5y = 0

d/ -3x2 + x + 2 = 0

e/ 
[image: image5.wmf]1

2

x2 + 3 = 0


f/  -
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Bài 2: Giải các phương trình sau: 

a/ x2 – 5 = 0


b/ 2x2 – 3x = 0


c/ x2 + 7x + 10 = 0

d/ 2x2 – 8 = 0


e/ x2 – 3 = 0



f/ (x – 2)2 = 
[image: image7.wmf]7
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Bài 3: Giải các phương trình sau:

a/ x2 – 4x = 
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b/ 2x2 – 8x +1 = 0

Bài 4: Giãi phương trình 

a/ x2 – 5 = 0



b/ x2 + 3x = 0

Hướng dẫn: a/ x2 – 5 = 0  ( x2 = 5 

        ( x = 
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 hoặc x = - 
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Hướng dẫn b/ x2 + 3x = 0  
( x(x + 3) = 0



( x = 0 hoặc x + 3 = 0



( x = 0 hoặc x = - 3  

BÀI TẬP VẬT LÍ 9

I/ LÝ THUYẾT : 

1. Dòng điện xoay chiều là gì ? Cách tạo ra dòng điện xoay chiều ? Tác dụng của dòng điện xoay chiều ? 

2. Cấu tạo và hoạt động của máy phát điện xoay chiều ? So sánh chổ giống và khác nhau về cấu tạo của Đinamô xe đạp và và máy phát điện xoay chiều ?

3. Công thức tính điện năng hao phí trên đường dây tải điện? Dựa vào công thức nêu các cách làm giảm hao phí? Trong các cách trên cách nào có lợi nhất tại sao ?

4. Nêu cấu tạo,nguyên tắc hoạt động và tác dụng của máy biến thế.Giải thích tại sau máy biến thế không sử dụng được cho dòng điện một chiều ( Dòng điện có chiều không đổi ) mà sử dụng nguồn điện AC

II/ BÀI TẬP 

Bài 1: Một máy biến thế gồm cuộn sơ cấp có 500 vòng, cuộn thứ cấp 40 000 vòng, đựợc đặt tại nhà máy phát điện.

a) Cuộn dây nào của máy biến thế được mắc vào  2 cực máy phát ? 

b) Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp hiệu điện thế 400V.Tính HĐT ở hai đầu cuộn thứ cấp ?

c) Để tải một công suất điện 1 000 000 W bằng đường dây truyền tải có điện trở là 40 (. Tính công suất hao phí do toả nhiệt trên đường dây ?

d) Muốn công suất hao phí giảm đi một nưả thì phải tăng hiệu điện thế lên bao nhiêu ?

Bài 2 : Một máy biến thế cuộn sơ cấp 3600 vòng ,hiệu điện thế đưa vào là 180V muốn lấy ra một hiệu điện thế 220V thì phải điều chỉnh núm cuộn thứ cấp nấc thứ  mấy biết rằng cứ  mỗi nấc  sẽ tăng  được 880 vòng

Bài 3: Cuộn sơ cấp của một máy biến thế có 4000 vòng, cuộn thứ cấp có 250 vòng. 

a) Máy biến thế này có tác dụng tăng thế hay hạ thế ?

b) Khi đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một hiệu điện thế xoay chiều 220 V thì ở hai đầu cuộn thứ cấp có hiệu điện thế là bao nhiêu ?


Bài 4: Một máy biến thế gồm cuộn sơ cấp có 500 vòng ,cuộn thứ cấp có 4000 vòng .Hiệu điện thế đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp là 400V. Tính hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ cấp ?

BÀI TẬP HÓA 9 

   Câu 1. Hợp chất hữu cơ là gì? Trong các chất sau, chất nào là hợp chất hữu cơ: CO, C2H6, C6H5NO2, CaCO3, C2H5Cl, KNO3, C6H12, C2H5ONa, H2CO3, CHCl3
Câu 2.. Hợp chất hữu cơ chia làm mấy loại? Đó là những loại nào? Hãy phân loại các hợp chất hữu cơ sau:  C2H6, C2H5OH, CH3NO2 , C3H8, CH4O, CH3CH2COOH, 

C6H6, C2H5ONa, C4H10, CH3Cl,  C12H22O11.

Câu 3. Viết công thức cấu tạo của các chất có CTPT sau: CH4, C2H6, C3H8, CH4O, CH3Cl, C2H6O, C2H5Cl
    Câu 4. Đốt cháy hoàn toàn  6 gam hợp chất A ( A có chứa nguyên tố C,H,O ), sau phản ứng thu được 8,8g CO2 và 3,6g H2O. Biết khối lượng mol A = 60g/mol. 
a/ Tìm công thức phân tử của A.

b/ Tính thể tích khí oxi ở đktc cần dùng để đốt cháy hết lượng chất A trên. 

  Câu 5. Đốt cháy hoàn toàn  6,72  lit khí metan ( CH4). Hãy tính thể tích không khí cần dùng. Biết thể tích oxi bằng 1/5 thể tích không khí. Cho thể tích các khí ở đktc.

Yêu cầu HS: Soạn bài 34 và bài 35 Sách giáo khoa Hóa 9, sau đó làm bài tập
BÀI TẬP NGỮ VĂN 9

Câu 1:  Cho đoạn thơ sau:
"Đêm nay rừng hoang sương muối
Đứng cạnh bên nhau chờ giặc tới
                                                 Đầu súng trăng treo.”
(Theo SGK Ngữ Văn 9, tập I, NXB Giáo dục Việt Nam)
a. Đoạn thơ trên trích trong văn bản nào? Do ai sáng tác?
b. Trình bày hoàn cảnh ra đời của văn bản ấy.
c. Nêu ngắn gọn vẻ đẹp của người lính trong đoạn thơ trên.
Câu 2: 
Trời cao lồng lộng, đồng ruộng mênh mông hãy lắng nghe tiếng hát giữa trời cao của trúc, của tre,...
“Tre già măng mọc". Măng mọc trên phù hiệu ở ngực thiếu nhi Việt Nam, lứa măng non của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Các em, các em rồi đây lớn lên, sẽ quen dần với sắt, thép và xi măng cốt sắt.
Nhưng, nứa, tre sẽ còn mãi với các em, còn mãi với dân tộc Việt Nam,...
(Trích Cây tre Việt Nam, Thép Mới, Ngữ văn 6, Tập hai)
a) Đọc đoạn trích trên, hãy xác định:
- Từ láy
- Thành ngữ
- Khởi ngữ
b) Từ măng trong lứa măng non được dùng theo nghĩa gốc hay nghĩa chuyển? (0,5 điểm)
Câu 3:  Thời gian - Quà tặng kỳ diệu của cuộc sống! Hãy viết bài văn ngắn (khoảng 15 – 20 dòng) bàn về ý nghĩa của thời gian đối với lứa tuổi học trò hiện nay.
BÀI TẬT TIẾNG ANH 9

UNIT 7: Saving energy

A.Revision

I.Connectives: and, but, because, or, so, therefore, however

II.Phrasal verbs: turn off.on, look at/for/out/after/up.. go on..

III.Making suggestions: suggest + V-ing/ suggest (that)+ S should +V

IV.Conditional sentence :Type 1.

B.Exercises

Exercise 1. Supply the correct word form:

1.There is a .................. faucet in your kitchen (drip)

2.  We can protect the environment by .................. air pollution. ( reduction)

3. I’m very ......................... because they use electricity to catch fish (worry).

4. I want to see the ......................... of  environment from the local authority (protect).

5. She was .................... pleased that she  passed the exam (extreme).

6. The old man walked .......................... to the park (slow).

7. Don’t forget to drive ....................... (care).

8. That’s ........................ ! I’m pleased that you work very hard (wonder).

9. He is one of the most famous .......................... in the world (environment).

10. If we go on litering, the environment will become .......................... polluted (serious).

11. I think I’ll take your ................... and get the green dress (advise).

12. There are nine planets in the ................................ system (sun).

13. he turned off the ............................. when he went out of the house (electric).

14. There is a .......................... of food  and shelter in the refugee (nguoi ti nan)  camps  (short).

15. The new laws will become ........................ next month (effect)    


Exercise 2. Rewrite the following sentences without changing their original meaning

1. Although she was not beautiful, she took part in a beauty contest.

↔ She wasn’t beautiful..........................................................................

2. It was raining, so we decided to postpone our camping.

↔ Since .....................................................................................

3. She wants them to sing a song.

↔  She suggests they ...................................................................................

4. She couldn’t come  to class  because of her illness.

↔ As ....................................................................................................
5. She couldn’t join us because she  was busy.

↔ She was busy, so ........................................................................

6. Because having a lot of difficulties, she managed to sell the house.

↔ As .................................................................................................

7. They requested us to leave the place at once.

↔ They suggested we .........................................................................

8. I stay at home because it is raining.

↔ As ...............................................................................................

9. She  was tired and therfore wanted to go home.

↔ She wanted to go home .......................................................................

Exercise 3:

Write a paragraph about 100 words about a useful devise that has been invented and give three reasons why you think it is the most useful device.

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………
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